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BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 
Đối với dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và băng tần 1900-1910 MHz 
cho hệ thống thông tin di động đường sắt tại Việt Nam

I. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ NGOÀI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Tần số vô tuyến điện) đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, các đơn vị có liên quan.
Cục Tần số vô tuyến điện (TSVTĐ) đã nhận được ý kiến góp ý của 12 đơn vị ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục TSVTĐ tiếp thu, giải trình như sau:
	STT
	Tên Bộ, ngành, đơn vị 
	Nội dung góp ý
	Giải trình, tiếp thu

	1. 
	Bộ Quốc phòng
	(1) Bộ Quốc phòng cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư.
Bộ Quốc phòng đề nghị:
(2) Bỏ cụm từ “tốc độ cao” trong dự thảo Thông tư nhằm mở rộng phạm vi áp dụng của quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động phục vụ trên tất cả các loại hình đường sắt của Việt Nam.


(3) Nghiên cứu, đánh giá, bổ sung các căn cứ trong phân chia khối băng tần 1900-1910 MHz.
(Công văn số 4031/BQP-TTLL)
	(1) Tiếp thu.

(2) Tiếp thu:
Cục TSVTĐ đề xuất tiếp thu theo hướng bỏ cụm từ “tốc độ cao” để mở rộng phạm vi áp dụng của Thông tư cho các loại hình đường sắt khác khi phát sinh nhu cầu trong tương lai. Đồng thời, sửa tên Thông tư tương ứng với phạm vi điều chỉnh.
(3) Tiếp thu:
Dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến dự kiến phân chia băng tần 1900-1910 MHz thành 02 khối 5 MHz trên cơ sở tham chiếu phương án quy hoạch băng tần n101 của 3GPP và tham khảo kinh nghiệm quốc tế của một số quốc gia[footnoteRef:1]. Tuy nhiên, qua nghiên cứu ý kiến góp ý của doanh nghiệp, thị trường thiết bị hiện nay chỉ hỗ trợ cấu hình 1 khối 10 MHz; đồng thời, cấu hình này cũng đáp ứng các dịch vụ giám sát hình ảnh thời gian thực và các tiêu chuẩn tự động hoá cao hơn trong tương lai. Ngoài ra, việc chia khối 10 MHz hạn chế ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler tốt hơn so với cấu hình khối 5 MHz khi tàu vận hành ở tốc độ cao (350 km/h). [1:  Malaysia quy hoạch băng tần 1900-1915 MHz thành 03 khối 5 MHz; Australia cấp phép băng tần 1900-1910 MHz thành 02 khối 5 MHz.] 

Cục TSVTĐ đề xuất tiếp thu, chia băng tần 1900-1910 MHz thành một khối 10 MHz duy nhất (sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2 dự thảo Thông tư).

	2. 
	Bộ Xây dựng
	(1) Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Thông tư và quy hoạch băng tần phục vụ hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng đề nghị:
(2) Nghiên cứu làm rõ hơn cơ chế thỏa thuận, phối hợp giữa các tổ chức được cấp phép sử dụng băng tần 1900-1910 MHz, trong đó có yêu cầu đồng bộ khung dữ liệu TDD, điều chỉnh công suất phát và các thông số kỹ thuật truyền dẫn khác nhằm bảo đảm phòng tránh nhiễu có hại. Bổ sung hoặc làm rõ nguyên tắc phối hợp trong trường hợp có nhiều tuyến đường sắt cùng khai thác, các tuyến giao cắt, khu vực nhà ga, depot hoặc khu vực có nhiều hệ thống thông tin vô tuyến cùng hoạt động, nhằm bảo đảm vận hành ổn định và tránh phát sinh tranh chấp, khó khăn trong xử lý nhiễu.





(3.1) Rà soát kỹ nguy cơ chồng lấn, ảnh hưởng lẫn nhau giữa hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao (băng xuống 919,4-925 MHz) và hệ thống RFID/ETC (dải 920-923 MHz), nhất là tại các khu vực đường sắt đi song song, giao cắt hoặc gần đường bộ cao tốc, trạm thu phí, khu vực đô thị, nhà ga, depot và các khu vực có mật độ thiết bị vô tuyến cao. Trường hợp cần điều chỉnh tần số hoạt động hoặc cấu hình kỹ thuật của các thiết bị RFID đang khai thác, bổ sung lộ trình chuyển đổi kỹ thuật cụ thể, bảo đảm thực hiện trước thời điểm hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao được đưa vào thử nghiệm, vận hành.

(3.2) Bổ sung quy định hoặc hướng dẫn về tổ chức thử nghiệm, đo kiểm, đánh giá tương thích điện từ (EMC) và kiểm định lại hệ thống RFID/ETC tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lẫn nhau, nhằm bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng vận hành ổn định, liên tục, không ảnh hưởng đến việc nhận diện phương tiện và hoạt động thu phí.

(4) Làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa tổ chức khai thác hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao, doanh nghiệp viễn thông di động mặt đất công cộng, đơn vị vận hành hệ thống RFID/ETC, cơ quan quản lý chuyên ngành đường sắt, cơ quan quản lý chuyên ngành đường bộ và cơ quan quản lý TSVTĐ trong quá trình cấp phép, thử nghiệm, chuyển đổi tần số, đo kiểm, xử lý nhiễu và vận hành chính thức.



(5) Các quy định cần bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động thu phí điện tử không dừng, không ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường bộ và hoạt động ổn định của hệ thống viễn thông công cộng.
(Công văn số 9552/BXD-KHCNMT&VLXD)
	(1) Tiếp thu.



(2) Giải trình: Khoản 2 Điều 2 dự thảo Thông tư đã quy định nguyên tắc chung về trách nhiệm thoả thuận, phối hợp với nhau thực hiện đồng bộ về khung dữ liệu TDD, các thông số kỹ thuật khác để phòng tránh và xử lý nhiễu; việc triển khai, quyết định khung TDD do doanh nghiệp được cấp phép quyết định tuỳ thuộc vào kịch bản sử dụng, công nghệ triển khai. Các nguyên tắc phối hợp tương tự cũng đã được đưa vào các Thông tư quy hoạch băng tần thông tin di động như 2600 MHz, 3700 MHz.
Theo ý kiến một số doanh nghiệp, việc phối hợp cụ thể được xem xét theo từng trường hợp triển khai, xử lý thông qua điều kiện cấp phép sử dụng tần số, các đơn vị vận hành mạng thông tin di động đường sắt phải phối hợp song phương, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp (như  Roaming, RAN sharing, …), bảo đảm không can nhiễu có hại trước khi được cấp phép.

(3.1) Giải trình: Tại Thuyết minh dự thảo Thông tư, Cục TSVTĐ đã phân tích chi tiết về kịch bản nhiễu hai chiều  giữa  mạng  đường  sắt  với  hệ  thống RFID ETC. Qua khảo sát sơ bộ, khả năng điều chỉnh tần số cho hệ thống RFID ETC bằng cập nhật firmware là khả thi.
Khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư đã quy định cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp khai thác đường sắt và RFID ETC. Về lâu dài, Bộ KHCN sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định để tạo điều kiện cho thiết bị RFID ETC chuyển đổi tần số hoạt động, bảo đảm hệ thống RFID ETC không bị can nhiễu có hại trước khi băng tần 900 MHz cho đường sắt được đưa vào sử dụng.

(3.2) Tiếp thu: Cục TSVTĐ nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị Bộ KHCN và đơn vị có liên quan xem xét khi sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đánh giá, kiểm định tương thích điện từ (EMC) đối với hệ thống RFID ETC.



(4) Ghi nhận ý kiến của Bộ Xây dựng:
Thông tư này quy định điều kiện phân bổ tần số dành cho đường sắt và trách nhiệm của tổ chức được cấp phép sử dụng tần số đó và các tần số có liên quan. Đối với trách nhiệm phối hợp giữa tổ chức khai thác hệ thống thông tin di động đường sắt, doanh nghiệp viễn thông di động mặt đất công cộng, đơn vị vận hành hệ thống RFID/ETC đã được đề cập trong Điều 3 và Điều 4 dự thảo Thông tư. Đối với, vai trò quản lý của các cơ quan chuyên ngành không thuộc phạm vi quy định trong Thông tư này, mà thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi được giao.

(5) Tiếp thu. 

	3. 
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính có ý kiến:
(1) Về dự thảo Tờ trình: Về sự cần thiết: tại dự thảo thuyết minh, lập luận về sự cần thiết bị mang tính định tính (Đường sắt tốc độ cao có ý nghĩa chiến lược; Nhiều nước quy hoạch băng tần riêng, …) chưa gắn với chủ trương, quyết định cụ thể của cấp có thẩm quyền. Do đó, đề nghị bổ sung những lập luận cụ thể để có tính thuyết phục hơn.
(2) Về dự thảo Thông tư: Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch băng tần theo đúng trình tự quy định của pháp luật chuyên ngành. Pháp luật về quy hoạch đã có quy định chung về khái niệm “hoạt động quy hoạch”, “thời kỳ quy hoạch” …, việc ban hành văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch không thực hiện theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền là văn bản cá biệt để chỉ đạo, điều hành, không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, đề nghị nghiên cứu, rà soát nội dung và thể thức văn bản phê duyệt quy hoạch băng tần, bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về quy hoạch.












(3) Ngoài ra, theo quy định tại Luật Quy hoạch, quy hoạch TSVTĐ là quy hoạch chi tiết ngành, cụ thể hoá Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao của Việt Nam đảm bảo sự phù hợp với Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông; đồng thời đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch, tránh chồng chéo, mâu thuẫn hoặc phát sinh khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
(Công văn số 8169/BTC-PTHT)
	
(1) Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào Thuyết minh các căn cứ cụ thể của cấp có thẩm quyền về chủ trương phát triển đường sắt tốc độ cao như Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg; Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg, …


(2) Giải trình, làm rõ như nội dung đã báo cáo Lãnh đạo Bộ đối với các dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần khác mà vừa qua Bộ Tài Chính đã nêu ý kiến tương tự. Cụ thể như sau: 
Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 xác định quy hoạch tần số thuộc loại quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành[footnoteRef:2].  Luật Quy hoạch 112/2025/QH15 xác định quy hoạch tần số là quy hoạch chi tiết ngành[footnoteRef:3].   [2:  Khoản 9 Điều 3 Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 xác định Quy hoạch TSVTĐ thuộc loại quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (Phụ lục II, số thứ tự 31).]  [3:  Khoản 9 Điều 3 Luật Quy hoạch 112/2025/QH15 xác định Quy hoạch TSVTĐ là quy hoạch chi tiết ngành (Phụ lục, số thứ tự 14, mục 2).] 

Luật Quy hoạch 2017 và Luật Quy hoạch 2025 đều quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tần số thực hiện theo pháp luật có liên quan[footnoteRef:4]. [4:  Khoản 7 Điều 25 Luật Quy hoạch 21/2017/QH15 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 
Khoản 4 Điều 9 của Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.] 

Luật TSVTĐ giao thẩm quyền Bộ KHCN phê duyệt quy hoạch băng tần trên cơ sở Quy hoạch phổ TSVTĐ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (điểm b khoản 2 Điều 11). Luật TSVTĐ không quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tần số, trong khi Quy hoạch TSVTĐ có chứa nhiều nội dung mang tính quy phạm pháp luật, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, có phạm vi điều chỉnh và nhiều đối tượng chịu tác động (các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân).
Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật này”. Do vậy, việc ban hành quy hoạch TSVTĐ dưới hình thức VBQPPL (Thông tư của Bộ trưởng như hiện nay) là phù hợp với quy định hiện hành. 

(3) Tiếp thu, rà soát và làm rõ như sau: dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần được xây dựng căn cứ trên Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia. Thông tư quy định tần số cho hệ thống thông tin di động phục vụ cho lĩnh vực đường sắt, không trái nghiệp vu Di động quy định tại Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia. Các điểm chồng chéo với các băng tần có liên quan, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định xử lý.
Đồng thời, quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá của ngành đường sắt, phù hợp và cụ thể hoá một số mục tiêu của Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông như: Thúc đẩy tích hợp IoT vào hạ tầng giao thông; phù hợp với xu hướng chuyển đổi công nghệ, phát triển mạng 5G.

	4. 3
	Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam
	(1) Căn cứ Thông báo số 454/TB-CVCP, ngày 04/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không tham gia ý kiến đối với dự thảo lĩnh vực có tính chuyên ngành, chuyên biệt.
(2) Để dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao của Việt Nam được xây dựng chặt chẽ, thấu đáo, đảm bảo tính pháp lý, khả thi cao, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, cơ quan quản lý đối với đối tượng chịu tác động để hoàn thiện Dự thảo.
(Công văn số 396/MTTW-BTT)
	(1) và (2) Tiếp thu.

	5. 4
	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội
	(1) VIETTEL cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và băng tần 1900-1910 MHz cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.
VIETTEL đề xuất bổ sung 02 ý kiến vào nội dung dự thảo Thông tư:
(2) Tại khoản 1 Điều 1, đề xuất bỏ cụm “tốc độ cao”. Lý do: 
- Nhằm mở rộng phạm vi áp dụng của quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến chuyên dùng phục vụ điều hành, điều khiển và bảo đảm an toàn chạy tàu trên tất cả các loại hình đường sắt nói chung, bao gồm đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị, đường sắt hiện hữu, v.v… Tham khảo trên thế giới, băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và băng tần 1900-1910 MHz quy hoạch cho hệ thống FRMCS/RMR phục vụ thông tin vô tuyến đường sắt nói chung, không giới hạn riêng tốc độ cao. Việc giới hạn phạm vi áp dụng cho đường sắt tốc độ cao có thể làm phát sinh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tần số khi triển khai các loại hình đường sắt khác có nhu cầu sử dụng cùng hệ thống công nghệ và cùng băng tần. Do đó, việc quy định theo phạm vi “đường sắt” thay vì “đường sắt tốc độ cao” sẽ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia trong dài hạn.
(3) Tại điểm a khoản 2 Điều 2, đề xuất không phân chia băng tần 1900-1910 MHz thành 2 khối độc lập (5 MHz mỗi khối), mà quy hoạch tập trung toàn bộ băng thông 10 MHz cho một hệ thống thông tin di động đường sắt thống nhất. Lý do: 
- Trên băng tần 1900 MHz, chỉ độ rộng băng thông 10 MHz mới hỗ trợ khoảng cách sóng mang con SCS (subcarrier spacing) 30 kHz, phù hợp và tối ưu cho hệ thống 5G FRMCS đường sắt tốc độ cao, vì kháng hiệu ứng doppler tốt hơn.
- SCS 30 kHz vượt trội SCS 15 kHz ở vùng chất lượng sóng trung bình và tốt, dẫn đến tăng thông lượng và độ tin cậy, đáp ứng nhu cầu dung lượng đường sắt tốc độ cao.
- Băng thông 5 MHz không đủ để mở rộng dung lượng cho tương lai vì theo 3GPP với băng thông 5 MHz thì trong điều kiện vô tuyến cực tốt, chân trạm, tốc độ đường lên tối đa chỉ đạt 6,5 Mbps (cấu hình DDDSU).
- Trên thế giới, các thử nghiệm FRMCS trên băng tần 1900 MHz tại châu Âu hiện được triển khai với băng thông 10 MHz.
- Hệ sinh thái thiết bị băng tần 1900 MHz hiện nay đã sẵn sàng đối với cấu hình 10 MHz, đồng thời, các giải pháp công nghiệp hiện tại chỉ hỗ trợ SCS 30 kHz.
(Công văn số 6231/CNVTQĐ-KT)
	(1) Tiếp thu.




(2) Tiếp thu: (Tương tự nội dung tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Quốc phòng)

















(3) Tiếp thu: (Tương tự nội dung tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Quốc phòng)

	6. 
	Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
	Tổng công ty Viễn thông MobiFone có các ý kiến góp ý như sau:
(1) Phương án sử dụng các băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và băng tần 1900-1910 MHz theo tiêu chuẩn IMT, do đó đề xuất cập nhật tên thông tư: Thông tư quy hoạch băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và băng tần 1900-1910 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam.




(2) Hiện tại các hệ thống sử dụng băng tần 1920-1980 MHz đã được cấp phép và hoạt động, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, trong khi hệ thống sử dụng băng tần 1900-1910 MHz chưa hoạt động lại yêu cầu các hệ thống đang hoạt động lắp thêm bộ lọc là không hợp lý. Đề xuất cập nhật khoản 1 Điều 3 như sau: “Các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động mặt đất hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz có trách nhiệm lắp đặt bộ lọc thu và thực hiện các giải pháp kỹ thuật liên quan để tránh ảnh hưởng từ hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng hoạt động trong băng tần 1920-1980 MHz.”.
(Công văn số 4053/MBF-CN)
	

(1) Giải trình: Các băng tần 874,4–880 MHz/919,4–925 MHz và 1900–1910 MHz được quy hoạch dành riêng cho hệ thống thông tin di động đường sắt, không dành cho thiết lập mạng IMT thương mại công cộng. Việc đặt tên theo "IMT" có thể dẫn đến cách hiểu không thống nhất với quy hoạch băng tần IMT phục vụ mạng thông tin di động công cộng. Tên hiện tại phản ánh rõ mục đích và phạm vi của Thông tư, đồng thời, dự thảo Thông tư không quy định giới hạn công nghệ truyền dẫn, do đó các hệ thống sử dụng tiêu chuẩn IMT vẫn có thể triển khai trên 02 băng tần này.

(2) Tiếp thu và làm rõ như sau:
Do đặc tính máy thu, ngoài tín hiệu trong băng tần được cấp phép 1920-1980 MHz, mạng IMT băng tần 2100 MHz có thể chịu ảnh hưởng của tín hiệu công suất cao trong băng tần 1900-1910 MHz của máy phát của hệ thống thông tin di động đường sắt; việc nâng cao độ chọn lọc máy thu là để hạn chế thu tín hiệu ngoài băng, bảo vệ chính hệ thống mạng IMT băng tần 2100 MHz[footnoteRef:5]. Ngoài ra, trên thực tế, các trạm gốc của hệ thống đường sắt chủ yếu tập trung và định hướng dọc theo tuyến đường sắt nên phạm vi ảnh hưởng đối với hệ thống IMT là có giới hạn. [5:  Hệ thống IMT công cộng băng tần 2100 MHz hiện được cấp phép hoạt động từ tần số 1920 MHz trở lên, trong khi tần số đường sắt là 1900-1910 MHz. Do đặc tính của bộ lọc thu, các hệ thống IMT không chỉ thu tần số IMT đã được cấp phép mà còn thu tín hiệu ngoài băng công suất cao từ hệ thống đường sắt, do vậy việc IMT nâng cao độ chọn lọc máy thu để loại trừ ảnh hưởng của việc thu tín hiệu từ hệ thống khác là hợp lý, mục đích là để bảo vệ cho chính hệ thống thu tín hiệu của mạng IMT. Ở chiều ngược lại, các hệ thống đường sắt cũng phải thực hiện các giải pháp kỹ thuật tương tự, lắp đặt bộ lọc để loại trừ việc thu tín hiệu ngoài băng (tín hiệu từ hệ thống IMT).] 

Đồng thời, dự thảo Thông tư đã chỉnh lý lại khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư theo hướng mở, để doanh nghiệp chủ động lựa chọn thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp để tránh ảnh hưởng từ máy phát công suất cao của hệ thống thông tin di động đường sắt hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz. 

	7. 
	Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile
	Vietnamobile hoàn toàn đồng ý với các nội dung, mục tiêu và phương án điều chỉnh được nêu trong Dự thảo, đồng thời chúng tôi không có thêm ý kiến hoặc đề xuất điều chỉnh nào đối với các nội dung trên.
(Công văn số 286/VNM-ĐN)
	Tiếp thu.

	8. 
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
	(1) Đối với nội dung quy hoach băng tần:
Tập đoàn VNPT đề xuất xem xét phương án quy hoạch 2x5 MHz thay vì 2x5,6 MHz trên băng 900 MHz, phù hợp với công nghệ mới đang triển khai áp dụng cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao hiện nay.



(2) Đề xuất và kiến nghị :
Tại thuyết minh dự thảo Thông tư, cơ quan soạn thảo nêu có nguy cơ can nhiễu lẫn nhau giữa mạng di động đường sắt tốc độ cao và hệ thống IMT. Do đó, VNPT đề xuất Thông tư quy định rõ về cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp, làm cơ sở cho các doanh nghiệp phối hợp và triển khai mạng, nhằm tránh can nhiễu lẫn nhau giữa mạng di động IMT và mạng di động đường sắt tốc độ cao.
(Công văn số 4880/VNPT-CN-TL)
	(1) Giải trình:
Phương án 2x5,6 MHz là độ rộng chuẩn của băng tần n100 theo 3GPP (874,4–880 MHz / 919,4–925 MHz), các thiết bị được chuẩn hoá trên cơ sở băng thông này. Theo 3GPP và báo cáo của ECC, ngoài 5 MHz cho triển khai sóng mang 5G, thì 600 kHz còn lại có thể triển khai các ứng dụng IoT cho đường sắt. Dự thảo giữ nguyên phương án quy hoạch 2×5,6 MHz.
(2) Giải trình: Theo các nghiên cứu của Châu Âu, các vấn đề can nhiễu giữa mạng đường sắt và mạng công cộng có thể giảm thiểu từ khâu thiết kế, chế tạo thiết bị thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đường sắt, các yêu cầu điều kiện kỹ thuật này đã được 3GPP, ETSI hài hoà vào các phiên bản tiêu chuẩn tương ứng.
Để linh hoạt, Thông tư chỉ quy định nguyên tắc phối hợp giữa các tổ chức có liên quan như tại Điều 3, Điều 4 làm cơ sở để yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng TSVTĐ phối hợp phòng tránh và xử lý can nhiễu có hại. Trong từng trường hợp cụ thể, tổ chức có thể lựa chọn giải pháp cho phù hợp nhằm tối ưu nhất với từng điều kiện triển khai.

	9. 
	Công ty TNHH Ericsson Việt Nam
	Công ty TNHH Ericsson Việt Nam có ý kiến như sau:
(1) Ericsson hoàn toàn đồng ý với chủ trương của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc quy hoạch các băng tần 900 (n100) và 1900 (n101) dành riêng cho hệ thống thông tin di động phục vụ đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Cụ thể:
- Giai đoạn triển khai ban đầu, nên ưu tiên sử dụng băng tần n101 (1900-1910 MHz, TDD) nhằm tận dụng hệ sinh thái thiết bị hiện có và giảm sự phụ thuộc vào việc giải phóng băng tần 900 MHz;
- Trong tương lại, băng tần n100 (874,4–880 MHz / 919,4–925 MHz, FDD) nên được triển khai như một lớp phủ bổ sung nhằm tăng cường vùng phủ sóng, đặc biệt trong các khu vực có địa hình phức tạp.
(2) Khuyến nghị cấu hình băng tần n101 cho đường sắt tốc độ cao: Theo 3GPP, băng tần n101 hỗ trợ 02 phương án cấu hình:
- Một sóng mang 10 MHz với SCS 15 kHz hoặc 30 kHz;
- Hai sóng mang 5 MHz với SCS 15 kHz.
Trên cơ sở phân tích kỹ thuật và xem xét hệ sinh thái thiết bị, Ericsson khuyến nghị sử dụng cấu hình: Một sóng mang TDD 10 MHz với SCS 30 kHz. Lý do:
- Hệ sinh thái thiết bị FRMCS/5G hiện nay trong băng tần 1900 MHz TDD chỉ hỗ trợ và tối ưu cho cấu hình SCS 30 kHz. Chưa tồn tài hệ sinh thái thiết bị 5 MHz / 15 kHz SCS và chưa có dấu hiệu hệ sinh thái này sẽ được phát triển trong tương lai gần;
- Đối với đường sắt tốc độ cao, SCS 30 kHz với khe thời gian (time slot) 0,5 ms mang lại nhiều lợi ích:
+ Khả năng chống chịu tốt hơn đối với hiệu ứng Doppler ở tốc độ rất cao, bảo đảm chất lượng kết nối vô tuyến ổn định;
+ Độ trễ thấp hơn nhờ thời lượng khe thời gian ngắn hơn, phù hợp với các dịch vụ điều khiển tàu theo thời gian thực và các dịch vụ trọng yếu liên quan đến an toàn.
(Công văn ngày 12/6/2026)
	(1) Tiếp thu.













(2) Tiếp thu: (Tương tự nội dung tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Quốc phòng)

	10. 
	Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
	Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) có ý kiến như sau:
(1)  Đối với băng tần 900 MHz (n100): Dải tần 920-923 MHz đang được cấp phép cho các hệ thống RFID thu phí điện tử không dừng, Việc sử dụng chung này có thể phát sinh nguy cơ nhiễu có hại, do đó cần xem xét lộ trình di dời hoặc sắp xếp lại phần phổ tần đang được RFID sử dụng nhằm bảo đảm hoạt động ổn định lâu dài của hệ thống thông tin đường sắt. Vì vậy, trong ngắn hạn, việc khai thác toàn bộ khối phổ tần này cho mục đích xây dựng mạng thông tin chuyên dùng đường sắt có thể gặp một số khó khăn.

(2) Đối với băng tần 1900 MHz (n101): Phương án phù hợp với hiện trạng quy hoạch và sử dụng phổ tần Việt Nam, tuy nhiên, ZTE cho rằng có thể phát sinh nhiễu kênh lân cận giữa hệ thống TDD băng tần 1900 MHz với các thiết bị DECT trong băng tần 1880-1900 MHz.


(3) ZTE đề xuất nghiên cứu sử dụng 2x10 MHz băng tần 2100 MHz (1965-1975 MHz / 2155-2165 MHz) để triển khai mạng thông tin chuyên dùng đường sắt. Với các lý do:
- Giải pháp 5G NR tại băng tần 2100 MHz mang lại ưu thế và vùng phủ và dung lượng mạng tốt hơn so với băng tần 900 MHz và 1900 MHz. Ngoài ra, đặc điểm của hệ thống điều khiển đường sắt là lưu lượng đường lên, đường xuống tương đối cân bằng, do đó, khả năng thu đường lên được tăng cường khi triển khai FDD băng tần 2100 MHz sẽ đảm bảo độ tin cậy của dịch vụ.
- Việc triển khai 5G-R trên băng tần 2100 MHz đã được nhiều tiến triển đáng kể, hệ sinh thái thiết bị 5G đã phát triển mạnh mẽ, hiện đã có sẵn nhiều loại thiết bị, đầu cuối, … qua đó có thể góp phần giảm chi phí triển khai và vận hành mạng. Ngoài ra, còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải đường sắt xuyên biên giới.
- ZTE cho rằng có thể nghiên cứu tận dụng 10 MHz trong tổng số 15–20 MHz đang được cấp phép để triển khai mạng thông tin chuyên dùng đường sắt, qua đó tận dụng hệ sinh thái thiết bị và hạ tầng sẵn có. Để thực hiện phương án này, cần nghiên cứu cơ chế chia sẻ hoặc tái quy hoạch phổ tần cục bộ trong phạm vi hành lang tuyến đường sắt.
(Văn bản gửi qua email ngày 13/6/2026)
	
(1) Giải trình: Khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định cơ chế phối hợp giữa đơn vị khai thác hệ thống thông tin đường sắt và các tổ chức được cấp phép sử dụng tần số trong băng 918,4–923 MHz, bảo đảm hai hệ thống cùng hoạt động ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp. Về lâu dài, theo kinh nghiệm của Châu Âu, có thể cần xem xét việc mở rộng các kênh tần số cho RFID để hạn chế việc sử dụng chung tần số và tránh nhiễu.


(2) Giải trình: Theo nghiên cứu ECC Report 314 thì DECT có ảnh hưởng không đáng kể đến thiết bị đặt trên tàu. Trong khi chiều ngược lại thì DECT phải chấp nhận nhiễu có hại từ các hệ thống thông tin di động đường sắt do DECT sử dụng các tần số 1880-1900 MHz được miễn giấy phép sử dụng tần số (theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT).


(3) Giải trình: Phương án băng tần 2100 MHz FDD (1965–1975/2155–2165 MHz) không phù hợp với hiện trạng Việt Nam vì băng tần 2100 MHz đã được cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông di động công cộng khai thác lâu dài, ổn định.

	11. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed có ý kiến góp ý như sau:
(1) Đề xuất quy hoạch một khối đầy đủ 10 MHz cho băng tần 1900-1910 MHz để phù hợp với xu hướng công nghệ cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Lý do như sau:
- Sử dụng băng tần 1900 MHz (n101) với kênh 10 MHz, SCS 30 kHz sẽ đạt được hiệu năng và độ chống nhiễu Doppler tốt hợp cho các ứng dụng tốc độ cao.
- Các thử nghiệm FRMCS đang thực hiện cho dự án đường sắt tốc độ cao tại Châu Âu với băng tần 1900 MHz chủ yếu dựa trên kênh 10 MHz. Nhà thầu đấu máy toa xe và nhà thầu thông tin viễn thông đều đang khuyến cáo sử dụng giải pháp 5G-R băng tần 1900 MHz với kênh 10 MHz, SCS 30 kHz cho 02 dự án VinSpeed đang triển khai.
(Công văn số 365/2026/CV-VSP)
	(1) Tiếp thu: (Tương tự nội dung tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Quốc phòng)

	12. 
	Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VIDIFI
	Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VIDIFI có ý kiến góp ý như sau:
(1) Để đảm bảo các thiết bị thuộc hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động hiệu quả và không ảnh hưởng đến hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao, VIDIFI đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét giữ nguyên dải tần số hoạt động của các thiết bị RFID để giảm thiểu việc thay đổi thiết bị RFID cũng như việc dán thẻ E-tag các phương tiện giao thông (nếu cần).
(Công văn số 260615.02/VIDIFI-PMO)
	(1) Giải trình: 
Băng tần 874,4-880 MHz/919,4-925 MHz (n100) là băng tần đã được Châu Âu hài hòa hóa, 3GPP chuẩn hóa cho hệ thống thông tin đường sắt, có đặc tính truyền sóng thuận lợi bảo đảm vùng phủ dọc hành lang tuyến. Theo ECC Report 294 và kinh nghiệm các nhà khai thác đường sắt, để đáp ứng nhu cầu dài hạn, cần kết hợp đồng thời băng 900 MHz và 1900 MHz; nếu chỉ dùng 1900 MHz sẽ thiếu hụt dung lượng và vùng phủ. Việc quy hoạch sớm tạo định hướng rõ ràng cho việc đầu tư, nghiên cứu, phát triển.





II. Ý KIẾN GÓP Ý TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (BỘ KHCN)
Trong thời gian lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (từ ngày 30/5/2026 đến ngày 30/6/2026), Cục TSVTĐ nhận được 01 ý kiến góp ý.
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân góp ý
	Nội dung góp ý
	Đề xuất tiếp thu, giải trình

	1. 
	 Cá nhân góp ý (Email: minh.pham_van@nokia.com)
	Có các ý kiến góp ý như sau:
(1) Nokia ủng hộ việc phân bổ băng tần n100 và n101 cho thông tin liên lạc đường sắt, quyết định này phù hợp với xu hướng toàn cầu hướng tới các tiêu chuẩn của hệ thống FRMCS, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, an toàn và năng lực khai thác của các hệ thống đường sắt hiện đại.
(2) Nokia đề nghị mở rộng phạm vi phân bổ băng tần n100, n101 cho tất cả các loại hình đường sắt, bao gồm metro và vận tải công cộng khối lượng lớn thiết yếu, nhằm đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện đối với hiện đại hoá và an toàn đường sắt.
(3) Nokia đề nghị ưu tiên và đẩy nhanh phân bổ băng tần 1900 MHz cho đường sắt. Trong bối cảnh Việt Nam đang có kế hoạch triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao trong thời gian tới, việc sớm tiếp cận phổ tần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.
(4) Đối với băng tần n100, việc khai thác đầy đủ băng tần này sẽ diễn ra theo lộ trình. Hệ sinh thái đường sắt cho n100 được kỳ vọng sẽ phát triển theo quỹ đạo tương tự như n101, với mức độ sẵn có và độ hoàn thiện ngày càng cao khi các nhà khai thác đường sắt tại châu Âu từng bước chuyển đổi từ hệ thống GSM-R truyền thống sang FRMCS. Nokia kỳ vọng rằng băng tần n100 sẽ được đưa vào sử dụng vào thời điểm thích hợp, và việc dành trước băng tần này trong quy hoạch phổ tần của Việt Nam cho thấy một tầm nhìn chiến lược rất đáng ghi nhận.
	
(1) Tiếp thu.




(2) Tiếp thu:
(Tương tự nội dung tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Quốc phòng)


(3) Ghi nhận, hiện nay Bộ KHCN (Cục TSVTĐ) đang tích cực nghiên cứu, hoàn thiện và sớm ban hành Thông tư trong năm 2026.


(4) Tiếp thu.






III. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cục TSVTĐ đã nhận được ý kiến của 05 đơn vị. Cục TSVTĐ tiếp thu, giải trình như sau:
	STT
	Tên đơn vị 
	Nội dung góp ý
	Đề xuất tiếp thu, giải trình

	1. 
	Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin
	Cục Công nghiệp công nghệ thông tin không có ý kiến đối với dự thảo Thông tư.
(Công văn số 1129/CNCNTT-CL)
	Tiếp thu.

	2. 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Pháp chế có ý kiến như sau:
(1) Nhất trí với sự cần thiết đề xuất ban hành thông tư.
(2) Đề nghị bổ sung thêm về căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 03/10/2025 trong Bản thuyết minh dự thảo thông tư.
(3) Khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định: “Các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng hoạt động trong băng tần 1920-1980 MHz có trách nhiệm lắp đặt bộ lọc thu và thực hiện các giải pháp kỹ thuật liên quan để tránh ảnh hưởng từ hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz.”. Đề nghị đánh giá, thuyết minh cụ thể hơn về chi phí, tác động, khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện, … trong Bản thuyết minh dự thảo thông tư.








(4) Nơi nhận: đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ “Cơ quan báo và phát thanh  truyền  hình  tỉnh,  thành  phố”  theo  Quy  định  số  373-QĐ/TW  ngày 23/9/2025 của Ban Bí thư.
(Công văn số 1590/PC)
	
(1) Tiếp thu.
(2) Tiếp thu và đã bổ sung.

(3) Tiếp thu:  
Do đặc tính máy thu, ngoài tín hiệu trong băng tần được cấp phép 1920-1980 MHz, mạng IMT băng tần 2100 MHz có thể chịu ảnh hưởng của tín hiệu công suất cao trong băng tần 1900-1910 MHz của máy phát của hệ thống thông tin di động đường sắt; việc nâng cao độ chọn lọc máy thu là để hạn chế thu tín hiệu ngoài băng, bảo vệ chính hệ thống mạng IMT băng tần 2100 MHz[footnoteRef:6]. Ngoài ra, trên thực tế, các trạm gốc của hệ thống đường sắt chủ yếu tập trung và định hướng dọc theo tuyến đường sắt nên phạm vi ảnh hưởng đối với hệ thống IMT là có giới hạn. [6:  Hệ thống IMT công cộng băng tần 2100 MHz hiện được cấp phép hoạt động từ tần số 1920 MHz trở lên, trong khi tần số đường sắt là 1900-1910 MHz. Do đặc tính của bộ lọc thu, các hệ thống IMT không chỉ thu tần số IMT đã được cấp phép mà còn thu tín hiệu ngoài băng công suất cao từ hệ thống đường sắt, do vậy việc IMT nâng cao độ chọn lọc máy thu để loại trừ ảnh hưởng của việc thu tín hiệu từ hệ thống khác là hợp lý, mục đích là để bảo vệ cho chính hệ thống thu tín hiệu của mạng IMT. Ở chiều ngược lại, các hệ thống đường sắt cũng phải thực hiện các giải pháp kỹ thuật tương tự, lắp đặt bộ lọc để loại trừ việc thu tín hiệu ngoài băng (tín hiệu từ hệ thống IMT).] 

Đồng thời, dự thảo Thông tư đã chỉnh lý lại khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư theo hướng mở, để doanh nghiệp chủ động lựa chọn thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp để tránh ảnh hưởng từ máy phát công suất cao của hệ thống thông tin di động đường sắt hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz.
(4) Tiếp thu.

	3. 
	Cục Viễn thông
	Cục Viễn thông có các ý kiến góp ý như sau:
(1) Nhất trí về sự cần thiết ban hành Thông tư Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao của Việt Nam.
(2) Đề nghị việc quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động phục vụ đường sắt tốc độ cao được xây dựng trên cơ sở phương án công nghệ đường sắt do Bộ Xây dựng lựa chọn; xác định phương án quy hoạch băng tần phù hợp, bảo đảm tính khả thi trong triển khai, khả năng tương thích thiết bị và sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số.












(3) Khi lựa chọn công nghệ theo tiêu chuẩn Châu Âu, đề nghị nghiên cứu áp dụng hệ thống thông tin liên lạc đường sắt theo lộ trình chuyển đổi từ GSM-R sang FRMCS, bảo đảm tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc trong dài hạn và tối ưu hiệu quả đầu tư; đồng thời nghiên cứu phương án quy hoạch, bố trí và sử dụng băng tần 900 MHz phù hợp với Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia, hài hòa với quy hoạch các băng tần IMT và hạn chế nguy cơ gây nhiễu có hại với các hệ thống vô tuyến khác.














(4) Đề nghị bổ sung nội dung về phối hợp sử dụng tần số trong quá trình quy hoạch và triển khai hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao, bao gồm: 
(4.1) rà soát, đánh giá nguy cơ can nhiễu và nhu cầu phối hợp tần số tại khu vực biên giới, bảo đảm sử dụng tần số phù hợp với các thoả thuận phối hợp tần số quốc tế và hạn chế can nhiễu có hại; 




(4.2) lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để đánh giá khả năng đồng tồn tại của nhiều hệ thống thông tin vô tuyến đường sắt trên cùng địa bàn để xây dựng cơ chế sử dụng tần số phù hợp;









(4.3) xây dựng cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp đường sắt trong quy hoạch, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống vô tuyến; việc phối hợp cần được thực hiện ngay từ giai đoạn lập dự án, thiết kế kỹ thuật và quy hoạch mạng nhằm bảo đảm phương án sử dụng tần số, giải pháp chống can nhiễu và phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng đường sắt được xem xét đồng bộ, tránh phát sinh xung đột trong quá trình triển khai và khai thác.


(4.4) quy định trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý tần số, chủ đầu tư hạ tầng đường sắt và doanh nghiệp viễn thông trong đo kiểm, xử lý can nhiễu và điều chỉnh phương án sử dụng tần số trong suốt vòng đời khai thác hệ thống, đặc biệt khi bổ sung thêm tuyến mới hoặc mở rộng mạng thông tin di động công cộng.
(Công văn số 2784/CVT-CNDV)
	
(1) Tiếp thu.


(2) Tiếp thu. 
Trong quá trình xây dựng dự thảo, Cục TSVTĐ đã tham khảo định hướng công nghệ của các dự án đường sắt, việc lựa chọn hai băng tần 900 MHz và 1900 MHz phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống thông tin di động cho đường sắt thế giới và định hướng của ngành đường sắt Việt Nam.
 Qua trao đổi với đơn vị của Bộ Xây dựng và các đơn vị đang đầu tư, nghiên cứu hệ thống thông tin di động đường sắt, Cục TSVTĐ nhận thấy có nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin băng rộng phục vụ điều hành, điểu khiển và đảm bảo an toàn chạy tàu. Đồng thời, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan cũng đang nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, phương án triển khai trên các băng tần 900 MHz và 1900 MHz.
Cục TSVTĐ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và triển khai thực tế để đảm bảo tính khả thi, khả năng tương thích thiết bị.

(3) Cục TSVTĐ đã nghiên cứu và có báo cáo như sau:
Qua kinh nghiệm quốc tế, các nước xây dựng hệ thống đường sắt gần đây sử dụng các công nghệ thông tin di động băng rộng, công nghệ GSM-R đến nay không còn đáp ứng tốt các yêu cầu hiện đại hoá ngành đường sắt, nhiều quốc gia đã đưa ra lộ trình chuyển đổi sang FRMCS sau năm 2030. Qua tham khảo tình hình trong nước, các doanh nghiệp cũng hướng tới sử dụng hệ thống thông tin di động băng rộng cho đường sắt.
Dự thảo lựa chọn 02 băng tần 900 MHz và 1900 MHz phù hợp với hiện trạng quy hoạch, sử dụng tần số tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm tương thích tiêu chuẩn 3GPP/ETSI, tạo điều kiện tiếp cận hệ sinh thái thiết bị trong tương lai, đáp ứng nhu cầu phổ tần dài hạn của ngành đường sắt, giúp doanh nghiệp trong nước chủ động đầu tư, nghiên cứu, tối ưu chi phí.
Sự phù hợp băng tần 900 MHz và 1900 MHz với Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia đã được làm rõ tại giải trình đối với ý kiến của Vụ Pháp chế; nguyên tắc hài hòa với băng tần IMT lân cận và hạn chế nguy cơ nhiễu có hại đã được quy định tại Điều 3, Điều 4 dự thảo Thông tư.

(4) Sau khi nghiên cứu, Cục TSVTĐ có báo cáo, giải trình như sau:
(4.1) Băng tần 900 MHz và 1900 MHz sử dụng cho nghiệp vụ Di động phù hợp với Quy hoạch phổ TSVTĐ quốc gia và Bảng phân chia TSVTĐ của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) cho Khu vực 3. Việc phối hợp, xử lý can nhiễu có hại tại khu vực biên giới (nếu có) sẽ được thực hiện theo các thoả thuận, quy định phối hợp TSVTĐ vùng biên và thủ tục phối hợp theo quy định của ITU-R.

(4.2) Trong quá trình xây dựng dự thảo, Cục TSVTĐ cũng đã lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến với các doanh nghiệp viễn thông, cơ quan, tổ chức liên quan đến hệ thống thông tin di động đường sắt, trong đó có thảo luận, xem xét vấn đề đồng tồn tại của nhiều hệ thống thông tin vô tuyến đường sắt trên cùng khu vực. Việc đánh giá cụ thể sẽ thực hiện theo từng trường hợp, thuộc phạm vi điều kiện cấp phép sử dụng tần số, bảo đảm phối hợp không xảy ra can nhiễu trước khi được cấp phép. Điều 2 dự thảo Thông tư đã quy định nguyên tắc phối hợp giữa các tổ chức được cấp phép sử dụng tần số trên các khu vực gần nhau.

(4.3) Điều 3, Điều 4 dự thảo Thông tư đã quy định nguyên tắc trách nhiệm phối hợp giữa tổ chức khai thác hệ thống thông tin di động đường sắt và doanh nghiệp viễn thông công cộng. Cơ chế phối hợp cụ thể theo từng giai đoạn (lập dự án, thiết kế kỹ thuật, triển khai) do các tổ chức, doanh nghiệp thỏa thuận song phương hoặc thực hiện theo điều kiện cấp phép sử dụng tần số nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp từng dự án.

(4.4) Nguyên tắc trách nhiệm phối hợp nhằm phòng tránh, xử lý nhiễu giữa các bên đã được quy định tại Điều 3, Điều 4 dự thảo Thông tư, làm cơ sở để yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng TSVTĐ phối hợp phòng tránh và xử lý can nhiễu có hại trong toàn bộ thời gian triển khai, vận hành hệ thống. Trong từng trường hợp cụ thể, tổ chức có thể lựa chọn giải pháp cho phù hợp nhằm tối ưu nhất với từng điều kiện triển khai.

	4. 
	Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ
	Vụ Đánh giá và Thẩm định có ý kiến như sau:
(1) Nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành Thông tư nhằm đảm bảo công tác quản lý về TSVTĐ, bảo đảm an toàn, đồng bộ hệ thống thông tin, tín hiệu của các dự án đường sắt tốc độ cao đang và sẽ triển khai tại Việt Nam.
(2) Đề nghị nghiên cứu, xem xét nội dung “hệ thống đường sắt tốc độ cao” tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư để phù hợp với Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 (không có hệ thống đường sắt tốc độ cao, chỉ quy định “đường sắt tốc độ cao”).


(3) Đề nghị nghiên cứu, xem xét nội dung “hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao” tại Điều 3, Điều 4 dự thảo Thông tư để phù hợp với quy định tại Luật Đường sắt, Nghị định số 16/2026/NĐ-CP về nội dung “hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt”.
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(4) Các nước châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc đang nghiên cứu chuyển từ mô hình đóng đường cố định sang đóng đường di động và ứng dụng công nghệ 5G cho thông tin tín hiệu đường sắt (Châu Âu phát triển hệ thống ETCS cấp độ 3, Trung Quốc phát triển hệ thống CTCS cấp độ 4, Nhật Bản phát triển hệ thống ATACS). Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét các nội dung quy hoạch băng tần cho đường sắt tốc độ cao để đảm bảo phù hợp, liên thông, hài hoà với xu hướng nghiên cứu, phát triển trên thế giới và bổ sung nội dung này trong Thuyết minh. 
(Công văn số 659/ĐTC)
	
(1) Tiếp thu.



(2) Tiếp thu. Sửa khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư thành “Thông tư này quy hoạch băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và băng tần 1900-1910 MHz để triển khai các hệ thống thông tin di động đường sắt phục vụ mục đích điều khiển, đảm bảo an toàn, điều hành hệ thống đường sắt tại Việt Nam.”.

(3) Tiếp thu. 
Luật Đường sắt, Nghị định 16/2026/NĐ-CP không nêu rõ khái niệm “hệ thống thông tin đường sắt”. Trong Thông tư 06/2019/TT-BGTVT định nghĩa hệ thống thông tin đường sắt là “hạng mục công trình đường sắt bao gồm: Đường dây trần thông tin, đường dây cáp thông tin, thiết bị thông tin.”, định nghĩa này có phạm vi rộng hơn, bao gồm cả thiết bị hữu tuyến và vô tuyến. Trong phạm vi Thông tư, "hệ thống thông tin di động đường sắt" là thành phần vô tuyến di động của “hệ thống thông tin đường sắt”. Do đó, rà soát bổ sung footnote chú thích như sau: “Trong Thông tư này, “hệ thống thông tin di động đường sắt” là thành phần thuộc hệ thống thông tin đường sắt.”, để làm rõ “hệ thống thông tin di động đường sắt” là một thành phần thuộc “hệ thống thông tin đường sắt”.

 (4) Tiếp thu, rà soát, bổ sung vào Thuyết minh về phương án quy hoạch n100/n101 bảo đảm phù hợp với chuẩn hóa của UIC/ETSI/3GPP cho FRMCS và tương thích với định hướng ETCS cấp 3 và xu hướng chuyển dịch từ đóng đường cố định sang đóng đường di động. Trong trường hợp liên thông, liên vận, sẽ tiếp tục nghiên cứu, đưa ra giải pháp phù hợp cho từng trường hợp.

	5. 
	Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên
	Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên (Vụ XNT) không có ý kiến đối với nội dung dự thảo như nêu trên.
(Công văn số 967/XNT)
	Tiếp thu.



